BÀI 51: DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON
(Tiết 69)

I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức:


Học sinh biết phân loại, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí của dẫn xuát halogen. Ứng dụng của dẫn xuất halogen


Học sinh hiểu phản ứng thế và phản ứng tách của dẫn xuất halogen


2. Kĩ năng:


Từ công thức biết gọi tên và ngược lại từ tên gọi viết được công thức những dẫn xuất halogen đơn giản và thông dụng


Viết phương trình hoá học của các phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH, phản ứng tách HX theo quy tắc Zai – xép


3. Tình cảm thái độ:

Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học.


Phát huy khả năng chủ động, sáng tạo trong tiếp nhận kiến thức.

II. Chuẩn bị:
- Bảng công thức chung của các hiđrocacbon và công thức chung của các dẫn xuất halogen tương ứng

- Bảng ở bài tập 3 trang 215 SGK

- Phiếu học tập số 1 (làm việc nhóm)

- Phiếu học tập số 2 (làm việc cá nhân)

- Giáo án điện tử

- Cho học sinh ôn lại kiến thức về bậc cacbon, đồng phân cấu tạo, quy tắc gọi tên gốc chức, tên thay thế. 

III. Tổ chức hoạt đông dạy học:

1. Ổn định tổ chức lớp.

2. Bài giảng:
	Hoạt đông của giáo viên và học sinh
	Nội dung ghi bảng

	HĐ1
GV: Em hãy nêu sự khác nhau giữa cấu tạo chất A và chất B 

HS: thay thế 2 nguyên tử H ở chất A bởi 2 nguyên tử halogen (F,Cl) → B

GV: Chất B thuộc loại dẫn xuất halogen

HĐ2
GV: Em hãy hoàn thành phiếu học tập số 1

HS: Làm việc theo nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 1

Từ nội dung của VD trên bảng và phiếu học tập số 1 → khái niệm về dẫn xuất halogen

HĐ3
GV: Yêu cầu học sinh căn cứ vào phiếu học tập số 1 → phân loại dẫn xuất halogen và cho mỗi loại 1 VD minh hoạ

HĐ4
GV: Em hãy cho biết C4H9Cl thuộc loại dẫn xuất halogen nào và hoàn thành bài tập 1.a, b trong phiếu học tập số 2

HS: Hoàn thành bài tập 1.a, b trong phiếu học tập số 2 → dựa vào gợi ý của giáo viên học sinh trả lời dẫn xuất halogen còn được phân loại dựa vào bậc của cacbon

GV bổ sung: ngoài ra người ta còn phân loại dẫn xuất halogen dựa vào nguyên tử halogen nào thay thế (F, Cl, Br, I) và số nguyên tử halogen thay thế → mono halogen hay poli halogen

HĐ5
GV: Dựa vào kết quả bài tập 1.a trong phiếu học tập số 2 em hãy cho biết dẫn xuất halogen có những loại đồng phân cấu tạo nào?

HS trả lời, GV chốt lại trên bảng

GV: Căn cứ vào kiến thức đã học ở các bài trước yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập 1.c trong phiếu học tập số 2

HS trả lời, GV bổ sung và chốt lại tên gốc chức, tên thay thế
Yêu cầu học sinh làm các trường hợp còn lại tương tự 

GV: giới thiệu 1 số ít dẫn xuất halogen có tên gọi thông thường

HĐ6
HS: Hoàn thành bài tập 2 trong phiếu học tập số 2

GV: Thu một số phiếu để đánh giá kết quả. HS kiểm tra và so sánh kết quả trên màn hình

HĐ7
HS: Quan sát bảng nhiệt độ sôi của một số dẫn xuất halogen trên màn hình kết hợp SGK, phát biểu quy luật thay đổi t0 sôi và so sánh t0​ sôi của dẫn xuất halogen với hiđrocacbon tương ứng.
GV: Chiếu 1 số hình ảnh ứng dụng của dẫn xuất halogen, yêu cầu hs nêu ứng dụng qua kiến thức bài học và hiểu biết thực tế

HĐ8
* Bài tập củng cố
HS hoàn thành BT3, 4 trong phiếu học tập số 2

GV đánh giá kết quả, cho điểm 

* GV dặn dò hs ôn lại tính chất hoá học của hiđrocacbon (phản ứng thế halogen, phản ứng cộng HX, quy tắc cộng Măccopnhicop)

	I. Khái niệm, phân loại. đồng phân, danh pháp:

  1. Khái niệm:
      VD:

H                        H

|                          |

        H – C – H           H – C – F

|                          |

H                        Cl

(A)                     (B)

                               dẫn xuất halogen

* Khái niệm: Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử hiđrocacbon bằng một hay nhiều nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon hay còn gọi là dẫn xuất halogen.
   2. Phân loại:

     * Dựa vào gốc hiđrocacbon người ta phân làm 3 loại:

        - Dẫn xuất halogen no: 

            VD: CH3Cl 

- Dẫn xuất halogen không no:

             VD: CH2 = CHCl

- Dẫn xuất halogen thơm:

             VD: C6H5Br

VD: C4H9Cl thuộc loại dẫn xuất halogen no đơn chức

CH3 – CH2 – CH2 - CH2 – Cl     

                                           (Bậc 1)

CH3 – CH2 – CH – CH3
                       |

                      Cl

                                            (Bậc 2)

CH3
                            |

                 CH3 – C – Cl

                            |

                           CH3
                                             (Bậc 3)

CH3 – CH – CH2Cl

                           |

CH3

                                          (Bậc 1)

* Dựa vào bậc của cacbon người ta phân ra dẫn xuất halogen bậc 1, bậc 2, bậc 3

  3. Đồng phân và danh pháp:
      a. Đồng phân:
          - Đồng phân mạch cacbon

          - Đồng phân vị trí nhóm chức

       b. Danh pháp:
          * Tên gốc – chức:

Tên gốc hiđrocacbon + tên halogen nua

VD1:
CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – Cl

             n – butyl clorua

CH3 – CH2 – CH – CH3 

                       |

                      Cl

              sec – butyl clorua

* Tên thay thế: coi nguyên tử       

halogen là những nhóm thế

vị trí nhóm halogen + tên halogen + tên mạch chính của hiđrocacbon

VD2:

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – Cl

                1 - clobutan

CH3 – CH2 – CH – CH3 

                       |

                      Cl

                 2 – clobutan

*Tên thường:

VD: CHCl​3(clorofom)

       CHBr3(bromofom)

   II. Tính chất vật lí:
· Ở t0 thường, trạng thái của dẫn xuất halogen thay đổi theo phân tử khối

· Hầu như không tan trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ

· Một số có hoạt tính sinh học cao → ứng dụng

                  BTVN:

Bài số 1, 2 trang 215 SGK



